
 

DANH SÁCH CÁC TỔ PHUN KHỬ TRÙNG, TIÊU ĐỘC MÔI TRƯỜNG 

 ĐỢT I NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LỢI BÁC 

(Kèm Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /4/2026 của Chủ tịch UBND xã Lợi Bác) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh tổ 
Ghi 

chú 

I Tổ thôn Khòn Cháo-Co Cai 

1 Bế Thị Thơm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 
 

2 Hà Văn Tới Tổ trưởng tổ An ninh thôn Tổ viên  

3 
Hoàng Văn Lợi 

Bí thư đoàn TNCSHCM kiêm 

Thôn đội trưởng 
Tổ viên 

 

II Tổ thôn Khòn Sè 

1 Lường Xuân Quản         Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 Nông Văn Thượng Bí thư đoàn TNCSHCM Tổ viên  

3 Phương Văn Nguyện Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT thôn Tổ viên 
 

III Tổ thôn Hợp Nhất 

1 Nông Thị Tiệp Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 
Hoàng Hồng Kiên 

Bí thư đoàn TNCSHCM kiêm Thôn 

đội trưởng 
Tổ viên 

 

3 

Nông Văn Hiến 

Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh 

kiêm Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT 

thôn 
Tổ viên 

 

IV Tổ thôn Bản Mới B 

1 Lý Thị Thanh              Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 
Bế Thị Uyên 

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công 

tác mặt trận thôn 
Tổ viên 

 

3 Hà Văn Quân Tổ trưởng tổ An ninh thôn Tổ viên 
 

V Tổ thôn Nà Mò 

1 Hà Văn Bắc                Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 
Vi Văn Thái  

Bí thư đoàn TNCSHCM kiêm Thôn 

đội trưởng 
Tổ viên 

 

3 Lý Văn Thiết Tổ trưởng tổ An ninh thôn Tổ viên 
 

VI Tổ thôn Tà Lạn – Pò Nhàng 

1 
Trần Văn Hoàng 

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 
Tổ trưởng 

 

 

 

2 
Bế Văn Thành 

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công 

tác mặt trận thôn 
Tổ viên 

 

3 

Tô Minh Nghĩa 

Chi hội trưởng Chi hội Nông dân 

kiêm Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT ở 

cơ sở 
Tổ viên 
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STT Họ và tên Chức vụ Chức danh tổ 
Ghi 

chú 

 

VII 

 

Tổ thôn Nà Làng 

1 
Hoàng Thị Thủy                         

Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng 

Chi hội Liên hiệp phụ nữ 
Tổ trưởng 

 

2 Hoàng Văn Chí 
Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công 

tác mặt trận thôn 
Tổ viên 

 

3 Hoàng Văn Dầu Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT  thôn Tổ viên 
 

VIII Tổ thôn Nà Phầy 

1 Hà Thị Đợi Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 Chu Văn Xanh 

Trưởng ban công tác mặt trận thôn 

kiêm Chi hội trưởng Chi hội Nông 

dân  
Tổ viên 

 

3 Hà Văn Tình 
Bí thư đoàn TNCSHCM kiêm Tổ 

trưởng Tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở 
Tổ viên 

 

IX Tổ thôn Bản Choong-Bản Mìang 

1 Nông Văn Hợp Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 Hoàng Thị Sinh 
Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công 

tác mặt trận thôn 
Tổ viên 

 

3 Chu Văn Thực Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT thôn Tổ viên 
 

X Tổ thôn Nà U 

1 Hoàng Thị Nga Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 
 

2 Hoàng Văn Toàn Thôn đội trưởng Tổ viên 
 

3 Vi Văn Xô Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT thôn Tổ viên 
 

XI Tổ thôn Nà Mu 

1 Bế Văn Thu 
Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 

Tổ trưởng 
 

2 Hoàng Văn Mừng 
Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công 

tác mặt trận thôn 
Tổ viên 

 

3 Bế Văn Nam 
Bí thư đoàn TNCSHCM kiêm Thôn 

đội trưởng 
Tổ viên 

 

XII Tổ thôn Già Nàng 

1 Vương Văn Quang 
Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác 

mặt trận thôn 
Tổ trưởng 

 

2 Nông Văn Lành  Trưởng thôn Tổ viên 
 

3 Trần Huy Toàn 
Phó Bí thư chi bộ kiêm Tổ viên Tổ 

Bảo vệ ANTT ở cơ sở 
Tổ viên 
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XIII Tổ thôn Kéo Cọ 

1 Vy Thị Đạt Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 
 

2 Hoàng Văn Đài 
Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công 

tác mặt trận thôn 
Tổ viên 

 

3 Chu Văn Hồ  Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở Tổ viên 
 

 

XIV 

 

Tổ thôn Khuổi Tà 

1 Triệu Tiến Thành       Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 Dương Phúc Ngân 
Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công 

tác mặt trận thôn 
Tổ viên 

 

3 Triệu Tiến Quân Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở Tổ viên 
 

XV Tổ thôn Nà Xỏm 

1 Triệu Hữu An              Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 Triệu Tiến Sinh 
Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công 

tác mặt trận thôn 
Tổ viên 

 

3 Đặng Hữu Minh Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT thôn Tổ viên 
 

XVI Tổ thôn Phai Vài 

1 Hoàng Văn Thởm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 Hoàng Văn Việt Phó Bí thư chi bộ Ủy viên 
 

3 Hoàng Văn Trường 
Bí thư đoàn TNCSHCM Tổ trưởng 

Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT thôn 
Tổ viên 

 

XVII Tổ thôn Bản Chành 

1 Hoàng Văn Duy              Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng  

2 Vi Văn Thư 
Chi hội trưởng Chi hội Nông dân 

kiêm Tổ phó Tổ Bảo vệ ANTT thôn 

Tổ viên  

3 Hoàng Văn Trường 
Bí thư đoàn TNCSHCM kiêm Tổ 

trưởng Tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở 

Tổ viên  

XVIII Tổ thôn Nà Phi 

1 Lường Văn Nhượng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng 
 

2 Hoàng Văn Hưng 
Chi hội trưởng Chi hội Nông dân 

kiêm Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT 
Tổ viên 

 

3 Chu Văn Tây Bí thư đoàn TNCSHCM Tổ viên 
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